
ĐẢNG BỘ QUẬN HẢI AN   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ĐẢNG UỶ PHƯỜNG ĐẰNG HẢI             

                    

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS 

                    

stt Họ và  tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
T Kết nạp Chính thức 

Số thẻ 

đảng viên 
TĐ Ghi chú 

1 Đỗ Thị Kim Dung 11/25/1973 49 5/7/1997 5/7/1998 09046453 25   

2 Lưu Thị Mỹ 12/18/1973 49 10/16/1997 10/16/1998 09028432 25   

3 Trần Thị Minh Yến 3/11/1970 52 12/25/1997 12/25/1998 09012818 25   

4 Hoàng Thị Mận 11/4/1971 51 12/21/2000 12/21/2001 09046442 22   

5 Lương Thị Thu Hương 9/3/1976 46 12/11/2001 12/11/2002 09046450 21   

6 Lâm Thị Hậu 1/9/1979 43 8/12/2003 8/12/2004 09079296 19   

7 Dương Thị Thảo 10/18/1974 48 12/6/2003 12/6/2004 9081153 19   

8 Bùi Thị Mười 10/5/1969 53 1/18/2004 1/18/2005 09082593 18   

9 Vũ Thị Phượng 4/5/1980 42 2/22/2005 2/22/2006 09087147 17   

10 Nguyễn Hữu Duy 1/25/1979 43 2/22/2005 5/22/2006 09087164 17   

11 Nguyễn Thị Tươi 12/2/1974 48 10/10/2006 10/10/2007 09092128 16   

12 Lưu Thị Lan 8/14/1966 56 6/22/2007 6/22/2008 09095013 15   

13 Nguyễn Thị Kim Thanh 10/19/1979 43 11/11/2007 11/11/2008 09095571 15   

14 Phạm Thị Phượng 10/20/1975 47 9/11/2008 9/11/2009 09099003 14   

15 Nguyễn Ngọc Minh 5/2/1981 41 9/11/2008 9/11/2009 09099004 14   

16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 6/18/1977 45 7/20/2012 7/20/2013 09112820 10   

17 Hoàng Thị Nhung 7/3/1977 45 2/3/2013 2/3/2014 09114095   2/8/2021 

18 Nguyễn Thuý Hạnh 10/13/1985 37 6/12/2014 6/12/2015 09121221 8   

19 Phạm Thị Th y 10/8/1991 31 10/10/2015 10/10/2016   7   

20 Phạm Đình Phước 6/27/1985 37 10/21/2015 10/21/2016 09126022 7   

21 Nguyễn Thị Oanh 2/10/1992 30 11/9/2016 11/9/2017   6 2/21/2020 

22 Nguyễn Lê Minh 5/6/1989 33 12/7/2017 12/7/2018 09133872 5   

23 Tạ Thị Thúy 9/8/1985 37 12/7/2017 12/7/2018   5   

24 Nguyễn Thị Thanh Hường 1/11/1984 38 1/18/2018 1/18/2019 09142211 4 5/2/2019 

25 Vũ Thị Hương 9/18/1990 32 5/3/2018 5/3/2019 09136079 4 4/10/2019 

26 Nguyễn Diễm My 6/25/1987 35 8/30/2018 8/30/2019 09136080 4   

27 Trần Thị Diệp 11/5/1980 42 7/8/2019 7/8/2020 09142047 3   

28 Vũ Thị Thu Hi n 2/26/1982 40 7/8/2019 7/8/2020 09142048 3   

29 Phan Thanh Hải 5/31/1986 36 10/10/2019 10/10/2020   3   

30 Đỗ Thị Hải Giang 12/23/1987 35 10/10/2019 10/10/2020   3   

31 Hoàng Thị Hương 4/17/1989 33 8/29/2020 8/29/2021 09142218 2   

32 Đỗ Thị Thanh Hoa 9/4/1993 29 9/9/2021     1   

33 Nguyễn Minh Anh 12/5/2000 22 12/31/2021     1 10/19/2022 



34 Nguyễn Thị Hồng Liên 1/9/1996 26 5/26/2022     0   

35 Phạm Thị Hương Thuỳ 1/22/1991 31 5/26/2022     0   

36 Vũ Thị Hồng Khánh 9/13/1991 31 5/26/2022     0   

37 Hoàng Bá Dương 4/25/1997 25 8/31/2022     0   

38 Lê Thị Thanh Hòa 10/10/1986 36 8/31/2022     0   

                    

                    

  Danh sách: 38 đ/c                         T/M CHI BỘ 

                  Bí thư     

                    

            Bùi Thị Mười 

                    

                    
 


